	TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ
Họ và tên:................................................
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Số phách......................................  
	BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
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	Điểm
	Lời nhận xét của thầy, cô giáo

	
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)
Khoanh tròn vào chữ  cái đặt trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1 (0,5 điểm): Hình có phần tô đậm bằng 
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 hình đó:
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Câu 2 (0,5 điểm): Phân số bằng phân số 
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Câu 3 (0,5 điểm):  Trong các số: 1345; 1542; 2415; 3412; số chia hết cho cả 3 và 5 là số:
	A. 2415
	   B. 1542
	    C. 1345
	       D. 3412


Câu 4 (0,5 điểm): Trong các phân số: 
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 phân số tối giản là: 
	A. 
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	Câu 5 (0,5 điểm): a) Hình vẽ bên có?
- Các cặp cạnh vuông góc với nhau là:………..….
…………………………………………………….

- Các cặp cạnh song song với nhau là: ……….…..
…………………………………………………….
	


Câu 6 (0,5 điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
3 giờ 18 phút = …………. phút        1km2 325 m2 = ….........…m2 

PHẦN 2: PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Câu 1 (2,0 điểm): Tính 
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Câu 2 (1,0 điểm):  + Tìm y
                             + Tính
             y -  
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 =
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3 (1,0 điểm): Một mảnh vườn hình bình hành có độ dài đáy là 40m, chiều cao là 25m. Tính diện tích mảnh vườn hình bình hành đó?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 4 (2,0 điểm): Một kho chứa xăng. Lần đầu người ta lấy ra  9855 lít xăng. Lần thứ hai người ta lấy ra bằng 
[image: image26.wmf]3

2

 lần đầu thì trong kho còn lại 3430 lít xăng. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu lít xăng?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4 (1,0 điểm):  Tính nhanh
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TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ
ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN  - LỚP 4
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu sau:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	C
	D
	A
	C


Câu 5: 

Câu 6:

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) Tính:
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Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm

Câu 2 (1,0 điểm):  + Tìm y
                             + Tính
             y -  
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(Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm)
Câu 3 (1,0 điểm):              Bài giải

	Diện tích mảnh vườn hình bình hành là:

                 40 x 25 = 1000 (m2)
                                    Đáp số 1000 (m2)
	0,5 điểm

0,5 điểm


Câu 4 (2,0 điểm): 
	Lần thứ hai người ta lấy ra số lít xăng là:

            9855 x 
[image: image60.wmf]3
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 = 6570 (l)

Cả hai lần người ta lấy ra số lít xăng là:
            9855 + 6570 = 16 425 (l)
Lúc đầu trong kho có bao nhiêu lít xăng là          

            16 425  + 3430 = 19 855 (l)

                                  Đáp số 19 855 (l)
	0,5 điểm

0,5 điểm

1,0 điểm


Câu 5 (1,0 điểm): + Tính nhanh
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Lưu ý: Toàn bài nếu học sinh viết xấu, dập xóa trừ 0,5 điểm.
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Không viết vào phần này
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